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PHßNG §µo t¹o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

C¨n cø theo ®iÒu 4, Quy chÕ häc vô sè 1712/Q§-§HNL-§T ngµy 23/7/2014 
¸p dông cho bËc §¹i häc vµ Cao ®¼ng hÖ chÝnh quy ®µo t¹o theo hÖ thèng tÝn chØ

STT Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Mã lớp

1 06128118 Vũ Hoàng Nhật Tân 11/11/1988 DH06AVQ

2 07146055 Lô Thị Trang 23/08/1989 DH07NK

3 06124081 Nguyễn Thị Thanh Nga 11/01/1988 DH07QL

4 07125070 Nguyễn Chí Hiếu 29/07/1989 DH08BQ

5 07145202 Nguyễn Văn Quốc 24/07/1985 DH08BV17

6 07145086 Nguyễn Xuân Thiện 10/06/1988 DH08BV17

7 07145099 Nguyễn Quang Trung 18/01/1988 DH08BV17

8 07115007 Hoàng Văn Giang 16/05/1986 DH08CB17

9 07153016 Nguyễn Trung Hiếu 17/02/1989 DH08CD17

10 07153018 Lê Trương Nam Hùng 15/06/1989 DH08CD17

11 07153020 Nguyễn Bảo Huy 30/10/1989 DH08CD17
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11 07153020 Nguyễn Bảo Huy 30/10/1989 DH08CD17

12 07153064 Nguyễn Văn Nghì 25/02/1982 DH08CD17

13 07131306 Trần Thị Huyền Trân 21/04/1989 DH08CH17

14 07131307 Phạm Minh Triết 01/02/1989 DH08CH17

15 07119014 Đào Trọng Khánh Hưng 23/12/1988 DH08CK17

16 07118009 Phan Văn Lợi 08/04/1989 DH08CK17

17 07119019 Phan Trọng Nghĩa 25/04/1989 DH08CK17

18 07118019 Lưu Đức Thắng 23/05/1988 DH08CK17

19 07119023 Nguyễn Công Thành 18/07/1989 DH08CK17

20 07119006 Nguyễn Quang Trung 10/10/1988 DH08CK17

21 06119033 Trần Thế Văn 11/05/1988 DH08CK17

22 07111138 Cao Lâm Viên 08/10/1989 DH08CN17

23 07111141 Lê Văn Vinh 07/02/1988 DH08CN17

24 07117099 Nguyễn Kim Ngân 01/03/1988 DH08CT17

25 07151033 Lê Hữu Trọng 01/11/1989 DH08DC17

26 07130070 Phạm Minh Luân 13/09/1988 DH08DT17

27 07130132 Thân Minh Triết 06/11/1988 DH08DT17

28 07118029 Trần Tuấn 13/10/1988 DH08DT17



29 07123094 Vũ Hữu Kết 04/07/1986 DH08KE17

30 07123150 Đoàn Thành Nhân 26/05/1987 DH08KE17

31 07143026 Cao Tài Nguyên 12/01/1989 DH08KM17

32 07114004 Phan Văn Công 29/07/1986 DH08LN17

33 07114078 Chau Hane /  /1986 DH08LN17

34 07114090 Danh Pho 15/10/1988 DH08LN17

35 07114045 Trần Quốc Sơn 07/09/1988 DH08LN17

36 07127126 Lê Trường Quân 21/04/1989 DH08MT17

37 07127190 Nguyễn Quốc Việt 06/10/1989 DH08MT17

38 07113050 Trịnh Ngọc Hà 30/10/1988 DH08NH17

39 07113082 Nguyễn Thị Mỹ Lê 08/02/1989 DH08NH17

40 07113226 Nguyễn Ngọc Tịnh 01/12/1989 DH08NH17

41 07146040 Nguyễn Minh Tâm 08/05/1989 DH08NK17

42 07137051 Nguyễn Quang Tú 21/02/1989 DH08NL17

43 06116081 Hà Quốc Nam 29/09/1982 DH08NT17

44 07154070 Phạm Huỳnh Niệm 30/03/1989 DH08OT17

45 07154040 Phạm Hùng Thuận 04/03/1989 DH08OT17

46 07124114 Trần Đình Thủ 21/11/1989 DH08QL17

47 07149010 Huỳnh Tấn Bình 02/04/1989 DH08QM17

48 07149155 Hoàng Tiến Trung 08/10/1988 DH08QM1748 07149155 Hoàng Tiến Trung 08/10/1988 DH08QM17

49 07126252 Chau Phi 29/11/1986 DH08SH17

50 07132086 Trần Công Tấn 16/03/1989 DH08SK17

51 07111256 Nguyễn Đức Toàn 10/04/1989 DH08TA17

52 07135058 Trần Minh Quý 11/03/1989 DH08TB17

53 07138036 Bùi Công Lực 26/02/1986 DH08TD17

54 07138009 Trần Hoài Nam 31/05/1989 DH08TD17

55 07150193 Trần Đức Tuấn 20/07/1988 DH08TM17
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